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Giải Tiếng Việt lớp 5 - Câu 1 (trang 28 sgk Tiếng Việt 5) 

Ghép từ "công dân" vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những 

cụm từ có nghĩa: 

Nghĩa vụ, quyền, ý thức, bổn phận, trách nhiệm, gương mẫu, danh dự. 

Phương pháp giải: 

Con thử ghép các từ với từ "công dân" xem từ nào có thể đứng được phía trước, 

từ nào có thể đứng được phía sau. 

Trả lời: 

- Nghĩa vụ công dân, quyền công dân, ý thức công dân, bổn phận công dân, trách 

nhiệm công dân, công dân danh dự, công dân gương mẫu, danh dự công dân. 

Giải Tiếng Việt lớp 5 - Câu 2 (trang 28 sgk Tiếng Việt 5) 

Tìm nghĩa ở cột A thích hợp với mỗi từ ở cột B. 

A B 

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận 

cho người dân được hưởng, được làm, 

được đòi hỏi. 

Nghĩa vụ công 

dân 

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của 

người dân đối với đất nước. 

Quyền công 

dân 

Điều mà pháp luật hay đạo đức bát buộc 

người dân phải làm đối với đất nước, đối 

với người khác. 

Ý thức công 

dân 
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Phương pháp giải: 

Con đọc kĩ phần nghĩa ở cột A rồi ghép nối với cột B sao cho phù hợp. 

Trả lời: 

Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người dân được hưởng, được làm, 

được đòi hỏi nối với quyền công dân. 

Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của người dân đối với đất nước nối với ý 

thức công dân 

Điều mà pháp luật hay đạo đức bát buộc người dân phải làm đối với đất nước, đối 

với người khác nối với nghĩa vụ công dân 

Giải Tiếng Việt lớp 5 - Câu 3 (trang 28 sgk Tiếng Việt 5) 

Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác 

cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về 

nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân. 

Phương pháp giải: 

- Về nội dung: nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân. 

- Về hình thức: đoạn văn khoảng 5 câu. 

Trả lời: 

Bài tham khảo 1 

Ngàn đời sau chúng ta vẫn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về nghĩa vụ "cùng nhau giữ 

lấy nước". Bởi vì, có thực hiện được lời dạy đó, chúng ta mới không phụ công 

dựng nước của các cua Hùng. Tuổi nhỏ chúng em phải cố gắng học hành, có nhiều 

kiến thức, thành người tài giỏi đi xây dựng tổ quốc giàu đẹp. Chúng em luôn nâng 
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cao tinh thần cảnh giác cách mạng để chống mọi sự phá hoại của kẻ thù. Chúng 

em tham gia tùy theo sức của mình để cùng cha anh xây dựng đất nước phồn 

vinh. 

Bài tham khảo 2 

Dân tộc Việt Nam có một lòng yêu nước nồng nàn, đó là truyền thống quý của dân 

tộc ta. Nhờ tinh thần yêu nước ấy, mà trải qua biết bao cuộc đấu tranh gian khổ 

và hiểm nguy trong lịch sử, cha ông ta vẫn giữ vững được bờ cõi dân tộc. Ghi nhớ 

công lao của các vua Hùng và lời dạy của Bác Hồ, chúng em luôn cố gắng học tập 

thật tốt. Mỗi người tùy theo sức của mình, đóng góp những việc làm có ích để xây 

dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Đồng thời, cần luôn đề cao cảnh giác 

trước những âm mưu chia rẽ, phá hoại tinh thần đoàn kết dân tộc. 
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